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	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 5:  Nhóm động tác tập với vòng : Hô hấp :Gà gáy  /+  Tay: Hai tay đưa ra trước , lên cao / + Lưng, bụng: Hai tay lên cao nghiêng người sang 2 bên / + Chân : Đưa từng chân vuông góc lêni+ Bật chum tách chân)
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS

	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	.

	 
	* Vận động: đi
	 
	.
	.
	.
	.
	.

	2
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trong đường hẹp 3m x 0,2m, đầu đội túi cát
	Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m, đầu đội túi cát
	Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m, đầu đội túi cát
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	3
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi lên, xuống trên ván dốc dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m
	Đi trên ván kê dốc (dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m)
	 Đi trên ván kê dốc 
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	4
	Bò/trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m) không chệch ra ngoài 
	Bò/trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m)
	Bò/trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m)
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	5
	Bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m) không chệch ra ngoài
	Bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m)
	 Bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m)
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	* Vận động: bật, nhảy
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	6
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 20 -25 cm
	Bật qua vật cản cao 20 -25 cm
	HĐH: Bật qua vật cản 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐH+HĐNT

	 
	* Trò chơi vận động
	 
	#
	#
	#
	#
	#

	7
	Thích chơi các trò chơi vận động. Biết luật chơi, cách chơi, phối hợp chơi với bạn vui vẻ
	Trò chơi vận động theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi.
	TC: Đèn xanh đèn đỏ, ôto và chim sẻ,Về đúng bến.
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT

	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	 
	.
	.
	.
	.

	8
	Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Cắt, xé dán PTGT đường bộ
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	.

	9
	Nhận biết được 4 nhóm thực phẩm và lựa chọn được một số thực phẩm khi gọi tên nhóm
	Nhận biết thực phẩm theo 4 nhóm
	Nhận biết thực phẩm theo 4 nhóm
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	10
	Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành thái độ vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong ăn uống, không kén chọn thức ăn
	Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
	Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	11
	Hình thành thói quen tốt ăn uống nhiều loại thức ăn khác nhau
	Rèn thói quen ăn uống nhiều loại thức ăn khác nhau
	- Rèn trẻ thói quen tốt trong ăn uống, ăn đa dạng các loại thức ăn                                                                     
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	.
	.
	.
	.

	12
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	13
	Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ
	Ý thức vệ sinh cá nhân
	Ý thức vệ sinh cá nhân
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	.
	.
	.
	.

	14
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Có hành vi văn minh trong ăn uống
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	15
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	16
	Biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	.
	.
	.
	.

	 
	A. Khám phá khoa học
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	 
	2. Đồ vật
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	 
	* Phương tiện giao thông
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	17
	Biết tên, đặc điểm, công dụng của một số PTGT quen thuộc
	Tên, đặc điểm, công dụng của một số PTGT quen thuộc
	Tìm hiểu về ô tô - tàu hỏa, Tàu thủy - máy bay
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐH

	18
	Biết đặc điểm, công dụng của một số PTGT và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu
	Đặc điểm, công dụng của một số PTGT và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu
	Đặc điểm, công dụng của một số PTGT và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	19
	Nhận biết được một số tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa hệ thống biển báo giao thông đường Bộ
	Tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa Biển báo giao thông: Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn.
	Tìm hiểu về  tên gọi, đặc điểm, ý nghĩa Biển báo giao thông: Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn.
	Cả  lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	20
	Biết sự nguy hiểm/ hậu quả khi không tuân thủ luật giao thông
	Sự nguy hiểm/ hậu quả khi không tuân thủ luật giao thông: Tai nạn, ngã, gây chấn thương, gây thương tích,thiệt mạng…
	Trẻ nhận ra sự nguy hiểm/ hậu quả khi không tuân thủ luật giao thông: Tai nạn, ngã, gây chấn thương, gây thương tích,thiệt mạng…
	Cả  lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	21
	Biết sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông
	Sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách
	Biết và thực hiện đội mũ bảo hiểm đúng cách khi ngồi trên xe gắn máy
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	22
	Nhận biết 1 số luật lệ giao thông đơn giản và xử lý một số tình huống khi tham gia giao thông
	Nhận biết 1 số luật lệ giao thông đơn giản và xử lý một số tình huống khi tham gia giao thông
	Nhận biết 1 số luật lệ giao thông đơn giản và xử lý một số tình huống khi tham gia giao thông
	Cả  lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	 
	5. Công nghệ
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	23
	Trẻ hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của công nghệ AI, biết sử dụng hình ảnh, âm thanh, trò chơi để khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình khối, màu sắc, con vật, quan sát tranh, hình ảnh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi với bạn, với cô
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI phù hợp chủ đề PTGT
	 
	 
	HĐC
	HĐC

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	.
	.

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	.
	.
	.

	24
	Nhận biết được chữ số 7 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Nhận biết chữ số 7 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Chia nhóm số lượng 7 ra thành 2 phần
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	25
	Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số tuổi, số nhà, biển số xe, số điện thoại,…)
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số tuổi, số nhà, biển số xe, số điện thoại,…)
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC
	 

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.

	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	26
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Truyện: Xe đạp trên đường phố
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	HĐC

	27
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề PTGT
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	28
	Biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	#
	#
	.
	.

	29
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	Kể lại sự việc theo ý hiểu
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	30
	Biết kể chuyện theo đồ vật, theo tranh 
	Biết kể chuyện theo đồ vật, theo tranh 
	Xem tranh ảnh, video được tạo bởi AI để kể lại chuyện bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo của bản thân về chủ đề
	Nhóm
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	31
	 Hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của AI, biết khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng qua hình ảnh, âm thanh, trò chơi.
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình ảnh quen thuộc.Quan sát tranh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi cùng bạn, cùng cô
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI  phù hợp chủ đề PTGT
	cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	32
	Nhận ra và thực hiện đúng kí hiệu thông thường trong cuộc sống
	Làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn của một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp, nơi công cộng
	Làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn của một số kí hiệu thông thường ở trường lớp, nơi công cộng
	Nhóm lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	33
	Nhận dạng được chữ cái ( in thường, in hoa) trong bảng chữ cái tiếng Việt
	Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt
	Tiết học: Làm quen chữ: U, Ư
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐH

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.

	 
	A. Phát triển tình cảm
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	.
	.

	34
	Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	HĐ nêu gương chủ đề PTGT
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	.
	.
	.

	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	.
	.
	.
	.

	35
	Biết một số quy định và thực hiện những kỹ năng giữ an toàn khi đi bộ, ngồi trên xe, tàu, thuyền
	Biết một số quy định và thực hiện những kỹ năng giữ an toàn khi đi bộ, ngồi xe, trên tàu, thuyền .
	 HĐH: Kỹ năng an toàn khi đi máy bay
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH

	36
	Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
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